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5% 10% 15% 15% 0% 0% 0% 0% 55%SỐ CHỮ

1 132134249 Dụng Phúc Thành CR 100 A K16EVT 6 4 9 6.5 6.5 6.6 Sáu Phẩy Sáu Ghép

2 161156355 Nguyễn Trần Duy CR 100 A K16ECD1 2 4 0 0 3 0.0 Không Ghép

3 161156364 Đào Văn Hùng CR 100 A K16ECD1 8 4 4.5 7.8 0 0.0 Không Ghép

4 161156397 Nguyễn Ngọc Đăng Quang CR 100 A K16ECD1 10 6 7 8.5 2 0.0 Không Ghép

5 161156404 Võ Đăng Thân CR 100 A K16ECD1 8 4 7 8.5 5 5.9 Năm Phẩy Chín Ghép

6 161157001 Trần Trương Vũ CR 100 A K16ECD2 10 4 0 0 0 0.0 Không Ghép

7 161157251 Huỳnh Tiến Việt CR 100 A K16ECD2 8 4 6 7.3 8.5 7.5 Bảy Phẩy Năm Ghép

8 161215155 Trương Hà Phúc CR 100 A K16ECD2 8 6 9 7.8 1 0.0 Không Ghép

9 169111360 Hoàng Đông Phương CR 100 A D16TMT2 5 4 4 6 1.5 0.0 Không Ghép

10 179112071 Trương Quang Ngà CR 100 A D17TMT2 4 4 8 6 4 4.9 Bốn Phẩy Chín Ghép

11 161156998 Phạm Hữu Hiếu CR 100 C K16ECD2 6 6 7 7 4.5 5.5 Năm Phẩy Năm Ghép

12 161325780 Phạm Thanh Tú CR 100 C K16ECD2 7 7 7 7 5.5 6.2 Sáu  Phẩy Hai Ghép

13 171133031 Võ Ngọc Chi CR 100 C C17TCD 6 6 7 7 4 5.2 Năm Phẩy Hai Ghép

14 179112039 Tống Phước Chương CR 100 C D17TMT2 6 6 7 7 6 6.3 Sáu  Phẩy Ba Ghép

15 1827122130 Võ Nguyên Quốc CR 100 G D18CMU_TPM 10 6 4 4 8.5 7.0 Bảy Ghép
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Đà nẵng, ngày 06 tháng 02 năm 2014

LẬP BẢNG TP. ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC & SAU ĐẠI HỌC

Tr ần Trung Mai ThS. Nguyễn Ân
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